5

Bài viết cho Web của LCASP

Kết quả khảo sát việc nuôi lợn gắn liền với công trình Bioga tại Xã Giao Châu, Huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Tống Khiêm, Tư vấn tỉnh Nam Định
1. Mục đích khảo sát.

1.1. Tìm hiểu tình hình quản lý môi trường chăn nuôi ở xã Giao Châu, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

1.2. Đánh giá tác động đến kinh tế, môi trường và xã hội của việc nuôi lợn gắn liền với công trình Bioga tại xã.

1.3. Đề xuất giải pháp xử lý hầm Bioga quá tải ở hộ chăn nuôi qui mô hàng chục con lợn (cụ thể từ 30 đến dưới 100 con lợn thịt)

2. Nội dung Khảo sát.

2.1. Đánh giá tình hình quản lý chất thải chăn nuôi ở Xã Giao Châu, huyện Giao Thủy

2.2. Tình hình xây dựng, quản lí, sử dụng và bảo dưỡng hầm Bioga 

2.3. Tình trạng quá tải của hầm Bioga

2.4. Đánh giá tác động đến Kinh tế, Môi trường và xã hội của việc nuôi lợn gắn liền với công trình Bioga

2.5. Đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng quá tải của hầm Bioga

3. Phương pháp Khảo sát

3.1. Làm việc với cán bộ chăn nuôi thú y xã

3.2. Phỏng vấn trực tiếp người chăn nuôi

3.3. Thăm hiện trường

4. Kết quả Khảo sát

4.1. Tình hình chăn nuôi: Xã Giao Châu, huyên Giao Thủy, tỉnh Nam  là xã thuần nông với diện tích nông nghiệp gần 533 ha, bình quân mỗi hộ được gần 2200m2. Nông dân chủ yếu chăn nuôi lợn, trâu bò gà, vịt và trồng lúa, ngô, rau các loại. Toàn xã có 2.516 hộ, trong đó có 2230 hộ ngoài trồng trọt có thêm chăn nuôi gồm 480 hộ nuôi lợn thịt là chủ yếu và một số lợn nái, trung bình mỗi hộ nuôi 7 con, hộ nuôi nhiều nhất là 35 con. Ngoài ra có 1750 hộ nuôi nuôi bò, gà vịt. 

4.2. Tình hình xây dựng hầm Bioga: Toàn xã có 110 gia đình xây dựng bể bioga chủ yếu là các hộ nuôi lợn thịt (tương đương với 77% số hộ nuôi lợn gắn liền với công trình Bioga) bao gồm: dân tự xây dựng 57 hầm, 44 hầm do các dự án khác hỗ trợ và 09 hầm do dự án LCASP hỗ trợ. 

Về thể tích có 75 hầm có thể tích từ 4-7m3, có 35 hầm thể tích 8-12m3. Trong 9 hầm Bioga do LCASP hỗ trợ có 4 hầm thể tích 4m3 và 5 hầm thể tích 7m3. 

Kiểu hầm được xây dựng khá phong phú và đa dạng. Loại composite có 42 hầm, xây kiểu hình cầu có 51 hầm và kiểu hình trụ có 17 hầm. 
4.3. Tình hình sử dụng khí ga để phục vụ sinh hoạt: Trong số 110 hầm Bioga, chỉ có có 80% hộ sử dụng khí ga để đun nấu phục vụ sinh hoạt, còn lại 20% không dùng là do hầm bị đóng váng, không tạo được khí, một số ít hầm xây bị nứt gây thất thoát khí. Trong số hộ sử dụng khí ga chỉ có khoảng 70% số hộ lắp thiết bị lọc khí. 

4.4. Tình trạng quá tải của hầm Bioga: Hầu hết các hộ chăn nuôi dưới 30 con, với số nhân khẩu trong gia đình từ 4-7 người,  thường dùng hết khí ga, hầm Bioga hầu như không bị quá tải. Các hộ chăn nuôi từ 30 con trở lên, nhiều hộ thừa khí ga đã dẫn ga cho hàng xóm cùng sử dụng. Cũng có số ít hộ thừa ga đã xả thẳng vào không khí góp phần làm trái đất nóng lên. Bên cạnh thừa khí ga, còn thấy chất thải trong hầm Bioga tăng lên, nên đã xả thẳng vào mương, ao, ruộng đồng làm môi trường ô nhiễm trầm trọng. Các hầm Bioga có qui mô từ 4-12m3, đôi khi còn thiếu khí ga để đun nấu do chuyển giao giữa lứa lợn cũ và lứa lợn mới (nghỉ nuôi từ 2-4 tuần để vệ sinh, chuẩn bị và chờ đợi…). 

4.5. Sử dụng nước thải Bioga: Nước thải của các hầm Bioga có thể tích 4,7, 9 m3 sau khi qua bể điều áp được sử dụng tưới cây trồng như: Cây có múi, chuối, mít…rất có hiệu quả, hầu như không phải bón thêm phân đạm hóa học. Tuy nhiên nước thải sau bể Bioga thải ra môi trường dù không làm chết cây, không làm chết cá trong ao, nhưng ruồi nhặng phát triển nhiều, gây ô nhiễm môi trường mất vệ sinh ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
5. Đánh giá

5.1. Xã Giao Châu chăn nuôi lợn thịt và lợn nái thuộc loại trung bình của tỉnh Nam Định. Số gia đình ngoài trồng trọt có thêm chăn nuôi chiếm trên 88,6%  (2230 hộ/2516 hộ). Trong đó số hộ chăn nuôi lợn chiếm khoảng 19% (480 hộ/2516 hộ) với đàn lợn thịt và nái gần 3500 con , ngoài ra còn có hàng vạn gà,vịt và vài trăm con bò. Chất thải của các loại vật nuôi này dùng để sản xuất phân compost.
5.2. Tình hình xây dựng, quản lí và bảo dưỡng hầm Bioga: toàn xã có 480 hộ chăn nuôi lợn nhưng chỉ có 110 gia đình xây dựng hầm Bioga, chiếm gần 30%, trên 70% số hộ chăn nuôi lợn còn lại không có hầm Bioga do chưa đủ tiền để xây dựng, mặc dù họ rất mong muốn. Bên cạnh số đông gia đình quản lí tốt, vận hành tốt bể Bioga còn số ít hộ chưa tuân thủ qui trình vận hành nên xẩy ra hiện tượng không sinh khí do bể bị đóng váng và nứt vì đã quá cũ. Lỗi thường xẩy ra nhiều nhất là tạp chất như nilon, rác… lẫn với phân cùng chảy vào hầm Bioga 

5.3. Tình trạng quá tải ở bể Bioga: 

5.3.1. Nếu chăn nuôi ở qui mô dưới 30 lợn thịt hoặc nái, lượng khí ga sinh ra đủ dùng cho việc đun nấu phục vụ sinh hoạt, trong trường hợp thừa người dân đã chia sẻ cho các hộ xung quanh để cùng sử dụng mà không phải trả tiền. Nước thải sau hầm Bioga được sử dụng tưới cây trồng có hiệu quả cao. Khi thải ra ao hồ tuy không làm cây trồng và cá tôm chết nhưng xuất hiện nhiều ruồi nhặng gây mất vệ sinh ảnh hưởng đến môi trường

5.3.2. Nếu chăn nuôi ở qui mô trên 30 con lợn thịt hoặc nái, lượng khí ga sẽ thừa do không sử dụng hết (kể cả đã cho hàng xóm xung quanh), người dân thường xả thẳng vào không khí, gây ô nhiễm bầu khí quyển. Chất thải trong hầm Bioga tăng lên và cũng được đẩy vào môi trường gây tình trạng ô nhiễm thêm trầm trọng. Hiện tại, người chăn nuôi chưa có cách giải quyết. Trong trường hợp sử dụng  HDPE, cũng chưa giải quyết được vấn đề này. Có thể thấy rõ: Chăn nuôi lợn dù ở qui mô nào cũng nên gắn với công trình Bioga để hạn chế ô nhiễm môi trường. Ở qui mô nuôi lợn nhỏ dưới 30 con, tình trạng ô nhiễm môi trường có thể kiểm soát được, nhưng ở qui mô lớn hơn, tình trạng ô nhiễm môi trường cho tới nay chưa thể kiểm soát tốt. Người chăn nuôi đang hy vọng nhiều vào dự án LCASP do Ban Quản lý Các Dự án Nông nghiệp của Bộ NN-PTNT đang thực hiện.  

                  5.4.   Đánh giá tác động đến kinh tế, môi trường và xã hội của việc chăn nuôi kết hợp với công trình Bioga. 

5.4.1. Nghề chăn nuôi lợn gắn với công nghệ Bioga sẽ giúp cho ngành này phát triển bền vững, giúp cho nông dân có nguồn thu nhập khá ổn định và cao hơn các ngành khác trong nông nghiệp. Ngoài ra, tiết kiệm tiền do không phải mua ga công nghiệp để đun nấu và sinh hoạt gia đình (gia đình có 4-7 người, hàng tháng tiết kiệm 250.000-300.000 đ)

5.4.2. Trong phạm vi chăn nuôi qui mô nuôi dưới 30 con tình trạng ô nhiễm môi trường được cải thiện rõ và trong tầm kiểm soát (tuy nhiên hiện tại chưa có thiết bị để kiểm tra đánh giá chất lượng nước thải, chỉ là nhận xét cảm tính)

5.4.3. Về mặt xã hội, chăn nuôi gắn với công trình Bioga giúp cho người chăn nuôi đặc biệt là phụ nữ và trẻ em trong gia đình giảm được lao động nặng nhọc do việc đun nấu bằng khí Bioga thuận lợi và dễ dàng hơn, sinh hoạt tiện hơn nhất là về mùa Đông ở phía Bắc. 
6. Kết luận và đề nghị

6.1. Kết luận: Thông qua chuyến khảo sát tại xã Giao Châu, huyện Giao Thủy và kết hợp với nhiều cuộc thăm và làm việc với người chăn nuôi tỉnh Nam Định cho thấy:

6.1.1. Dù đầu ra của giá lợn trên cho thị trường có lúc lên lúc xuống, nhưng phát triển đàn lợn nhất là lợn thịt năm sau cao hơn năm trước là xu thế đang diễn ra tại Nam Định.

6.1.2. Chăn nuôi lợn gắn với công trình Bioga là xu thế phát triển bền vững, vừa đem lại lợi ích kinh tế (do tiết kiệm nhiên liệu đun nấu) vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường và giảm thời gian lao động nặng nhọc cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình.

6.1.3. Chăn nuôi lợn ở qui mô hàng chục con (dưới 30 con) có thể kiểm soát được tình trạng ô nhiễm môi trường, nhưng ở qui mô lớn hơn, hiện nay chưa có giải pháp nào hiệu quả. Người chăn nuôi đang hy vọng và đợi chờ ở dự án LCASP. 

6.2. Đề nghị: Do phải chứa quá nhiều chất thải nên mọi loại hầm từ bể xây, composite cho đến HDPE đều quá tải. (gọi chung là bể Bioga). Vì thế cần tìm cách nào đó để hạn chế tối đa chất thải vào hầm Bioga. Trên cơ sở thăm,  làm việc với xã Giao Châu và nhiều địa phương khác, chúng tôi xin đề xuất:

6.2.1.  Đối với chăn nuôi qui mô từ 30 đến dưới 1000 con lợn thịt (nuôi không có bể tắm): 

- Thu gom 1 phần phân trước khi xả nước rửa chuồng (có thể là 2/3 lượng phân).  Phân thu gom được để sản xuất phân compos.

- Ví dụ 900 con sẽ thu được 1.800 kg và bán ngay được với giá 300-400 đ/kg phân tươi, nếu để sau 5 ngày bán được 400-500đ. Để thu gom phân của 900 con lợn trên diện tích chuồng khoảng 720m2, chỉ mất 2 công tương đương 300.000 đ, trong khi bán phân được 720.000đ (1.800 kg x 400 đ). Như vậy vừa giảm tải hầm Biogas vừa thu thêm tiền, mà còn giảm được lượng nước để rửa chuồng.

6.2.2. Đối với chăn nuôi qui mô lợn hàng nghìn con:

Trong lúc chưa có máy tách phân, chúng tôi đề nghị: 

· Xây dựng 1-2 bể thu gom chất thải ở vị trí trước HDPE. Các bể này chứa chất thải sau vài tiếng sẽ lắng đọng nếu quá nhiều có thể tràn một phần vào hầm Bioga để sinh ga đun nấu, chạy điện…Chất thải của bể này sẽ bán cho máy tách phân di động. Như vậy hầm Bioga sẽ giảm tải đáng kể.

- Mời tham khảo thêm:

Hiện nay ở Nam Định đang có mô hình nuôi 5.000 lợn thịt, HDPE có thể tích 4.000  m3, hàng ngày sử dụng khí đun nấu, sinh hoạt theo yêu cầu vẫn thừa khí ga rất nhiều, hàng ngày phải đốt 24/24 giờ  mà HDPE vẫn căng phồng có nguy cơ rách thủng bất kể lúc nào. Nước thải từ HDPE ra  4 ao, mỗi ao rộng khoảng 4000m2 cho thấy: ao số 1 liền kề với HDPE bèo và cá không sống được, nước ao số 1 chảy sang ao số 2, bèo chết nhưng cá rô, cá trê vẫn sống, từ ao số 3 bèo và cá đều sống.

